Ngày soạn:....................

Ngày giảng:.................

BÀI 33: TỔNG KÉT PHẦN VĂN HỌC – THƯ ĐIỆN CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI.
I. Mục tiêu:
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Hiểu một cách khái quát về nền văn học Việt Nam ( Các bộ phận, các thời kì lớn, những giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng và thành tựu nghệ thuật)

- Củng cố và hệ thống hóa những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì.

- Rèn kĩ năng hệ thống hoá, so sánh, khái quát, đối chiếu, tóm tắt nội dung.

*HS khá, giỏi:

- Hiểunền văn học VN: Các bộ phận văn học, các thời kì lớn, những đặc sắc nổi bật về tư tưởng và nghệ thuật.
- Rèn kĩ năng hệ thống hoá, so sánh, khái quát, đối chiếu, tóm tắt nội dung.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:  Nội dung ôn tập
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. Tổ chức giờ học
1. Ổn định tổ chức(1’)
2. Kiểm tra bài cũ(5’)
- Kt bài soạn của hs
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
* HĐ A: Khởi động (3p)
 Thực hiện theo TL – 124
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	Tiết 160
*HĐ2: Hướng dẫn tổng kết (33p)

HS HĐ cá nhân, chia sẻ

H: Trình bày định nghĩa của từng thể loại dân gian: Truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, ca dao dân ca, tục ngữ, chèo?

-> GV chốt ý 
	I. Tổng kết VH dân gian


	Thể loại
	Định nghĩa
	Các văn bản được học

	Truyện
	1. Truyền thuyết: Kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân về sự kiện và nvật lsử được kể.
	- Con rồng cháu tiên; Bánh  chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; STTTinh; Sự tích Hồ Gươm

	
	2. Cổ tích: Kể về cuộc đời 1 số kiểu nhân vật quen thuộc bất hạnh, dũng sĩ, tài năng…có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ niềm tin chiến thắng.
	- Sọ Dừa, Thạch Sanh; Em bé thông minh.

	
	3. Ngụ ngôn: Mượn truyện về loài vật, đồ vật, vật (hay chính con người) để nói bóng gió kín đáo chuyện về con người để khuyên nhủ, răn dạy một bài học nào đó.
	- Đeo nhạc cho mèo; Chân Tay, Tai, Mắt, Miệng

	
	4.Truyện cười: Kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống, nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hay phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
	- Treo biển; Lợn cưới áo mới

	Ca dao
	 Chỉ các thể loại trữ tình dgian, kết hợp lời và nhạc diễn tả đ/sống nội tâm của con người.
	- Những câu hát về tình cảm gia đình, những câu hát về tình yêu quê hương đất nước; than thân; châm biếm.

	Tục ngữ
	Là những câu nói dân gian ngắn gọn, có nhịp điệu, h/ảnh. Thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (Tự nhiên, lao động, sản xuất…)được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày.
	- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; về con người và xã hội..

	Sân khấu (chèo)
	Là loại kịch hát múa dân gian: Kể chuyện diễn tích bằng hình thức sân khấu (diễn trên sân đình gọi là chèo sân đình) phổ biến ở đồng bằng B.Bộ.
	Quan âm  Thị Kính.


	HS: đọc yêu cầu câu hỏi 3.

GV: Yêu cầu HS trình bày nội dung phần văn học trung đại đã học theo những thông tin trên bảng thống kê - SGK.

H: Trong bộ phận văn học viết VN thời trung đại (TK X-> XIX), các em đã được học những thể loại nào? Ghi tên các tác phẩm đã học theo từng thể loại? 
	II. Tổng kết Văn học trung đại


	T. loại
	Tên văn bản
	T/gian
	T/giả
	Những nét chính về ND và NT

	
	1. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng
	Đầu TK XV
	Hồ Nguyên Trừng
	Ca ngợi phẩm chất cao quý của vị thầy y họ Phạm. Tài chữa bệnh và lòng yêu thương con người, không sợ quyền uy.

	
	2. ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng 

(TrÝch"TruyÒn k× m¹n lôc")
	TK XVI
	NguyÔn D÷
	Ca ngîi vÎ ®Ñp truyÒn thèng cña ng­êi phô n÷ vµ c¶m th«ng víi sè phËn oan nghiÖt cña hä. NT th¾t nót, më nót, kÞch tÝnh cao, yÕu tè hoang ®­êng k× ¶o

	Thơ
	1. Sông núi nước Nam
	1077
	Lí Thường Kiệt
	Lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù với giọng văn hào hùng.

	
	2. Phò giá về kinh
	1285
	Trần Quang Khải
	Ca ngợi chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử và bài học về thái bình.



	
	3. Bài ca Côn Sơn
	Trước

1442
	Nguyễn Trãi
	Sự giao hoà trọn vẹn giữa con người với thiên nhiên bắt nguồn từ tâm hồn nhạy cảm và nhân cách thanh cao. NT tả cảnh, so sánh đặc sắc.

	
	4. Bánh trôi nước
	TK XVIII
	Hồ Xuân

Hương
	Trân trọng vẻ đẹp trong trắng của người phụ nữ và ngậm ngùi cho thân phận mình. Sử dụng có hiệu quả h/ảnh so sánh, NT ẩn dụ.

	
	5. Qua đèo Ngang
	TK XIX
	Bà Huyện

Thanh Quan
	Vẻ đẹp cổ điển của bức tranh về đèo Ngang và tâm sự yêu nước qua lời thơ trang trọng, hoàn chỉnh của thể Đường luật.

	
	6. Bạn đến chơi nhà.
	TK XIX
	Nguyễn

Khuyến
	Tình bạn bè chân thật, sâu sắc, hóm hỉnh và một h/ảnh thơ giản dị, linh hoạt.

	Truyện thơ
	1.Truyện Kiều (Trích)

-Chị em TKiều

-Cảnh ngày xuân

- Kiều ..NBích


	Đầu TK 

XI X
	Nguyễn

Du
	- Ca ngợi vẻ đẹp và tài năng của hai chị em Thuý Kiều với NT ước lệ tượng trưng.

- Cảnh đẹp ngày xuân cổ điển, trong sáng.

- Tâm trạng và nỗi nhớ của T.Kiều với NT tả cảnh ngụ tình.

	
	2. Lục Vân Tiên (Trích)

- LVT  …KNN


	Giữa TK XIX
	Nguyễn Đình Chiểu
	- Vẻ đẹp sức mạnh nhân nghĩa của người anh hùng L.V.T qua ngôn ngữ giản dị, gần lời nói đời thường

	Nghị luận
	1. Chiếu dời đô
	1010
	Lí Công Uẩn
	Lí do dời đô và nguyện vọng giữ nước muôn đời bền vững và phồn thịnh với cách lập luận chặt chẽ.

	
	2. Hịch tướng sĩ
	Trước 

1258
	Trần Quốc Tuấn
	Trách nhiệm đối với đất nước và lời kêu gọi thống thiết đối với tướng sĩ. Lập luận chặt chẽ, luận cứ xác đáng, giàu sức thuyết phục.

	
	3. Nước Đại Việt ta

(Trích BNĐC)
	Năm 1428
	Nguyễn Trãi
	 Tự hào dân tộc, niềm tin chiến thắng, luận cứ rõ ràng, hấp dẫn.

	
	4. Bàn luận về phép học
	Năm 1791
	Ng. Thiếp
	Học để có tri thức, để phục vụ đất nước chứ không phải cầu danh. Lập luận chặt chẽ, giầu sức thuyết phục.


	HS: đọc ycầu BT4( SGK T182)

GV: HDHS tổng kết như hai nội dung trên.

H: Các t/phẩm thuộc VH hiện đại VN đã cho em làm quen với những thể loại nào? Trong từng thể loại, PTBĐ nào có vị trí chủ đạo? (Tự sự; Miêu tả; Biểu cảm; Thuyết minh; ..)

HĐ cá nhân, chia sẻ

GV: cung cấp tên các văn bản thuộc từng thể loại, yêu cầu học sinh lập bảng thống kê, có thêm cột phương thức biểu đạt chính- sau tên tác giả. 

 2. Thơ:  Lượm, Đêm nay Bác không ngủ, Cảnh khuya, Nguyên tiêu, Tiếng gà trưa (L 7); Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn, Ông đồ - V.Đ.Liên, Nhớ rừng, Quê hương, Tức cảnh Pác Bó, Vọng nguyệt, Tẩu lộ, Khi con tu hú (L 8), Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Viếng lăng Bác, Mùa xuân nho nhỏ, ánh trăng, Nói với con, Sang thu

3. Kịch: Bắc Sơn, Tôi và chúng ta

4. Nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Sự giàu đẹp của tiếng Việt, Ý nghÜ v¨n ch­¬ng (L 7);ThuÕ m¸u (L 8), TiÕng nãi cña v¨n nghÖ, ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi
	III. Tổng kết văn học hiện đại

1. TruyÖn:

 Bài học đường đời đầu tiên (trích "Dế Mèn phiêu lưu kí"), Sông nước Cà Mau (Trích "Đất rừng phương Nam"), Vượt thác (Trích "Quê nội"), Bức tranh của em gái tôi (Lớp 6); Sống chết mặc bay- P.DTốn (Lớp 7); Lão Hạc, Tức nước vỡ bờ, Tôi đi học  (Lớp 8); Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lựơc ngà,  Những ngôi sao xa xôi.

- Kí: Cô Tô, Cây tre, (Lớp 6); Một thứ quà của lúa non: Cốm - Thạch Lam, Mùa xuân của tôi- V.Bằng, Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương (L 7); Trong lòng mẹ 




4D. Củng cố(3’)

- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm (slide 20)

- HS:  Nắm được  các thể loại từ lớp 6-> 9, bổ sung hoàn chỉnh vào bảng tổng kết về VH hiện đại

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
Tiết 161:  Tổng kết văn học 
- Phân tích nét nổi bật về nội dung và đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học VN.

Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Ngày giảng: ...............

Tiết 161:
TỔNG KẾT VĂN HỌC   (Tiếp theo)
1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(5’)

Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm mà em yêu thích?

3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Khởi động (4p)
   Tổ chức trũ chơi: Chim bay, cũ bay

*HĐ2: Hướng dẫn tổng kết (Tiếp) – 30p

HS: đọc đoạn mở đầu mục A (185-186)

H: Đoạn văn nêu lên VĐ gì? Vậy, VHVN có vị trí, giá trị ntn trong quá trình phát triển của LSDT?

- Đoạn văn mở đầu khái quát vị trí, giá trị của nền VHVN trong lịch sử VN. 
GV: Minh họa bằng một số tác phẩm cụ thể: Thánh Gióng, Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ, Làng, Chiếc lược ngà...

HS:
H: VHVN được hợp thành bởi những bộ phận nào? Quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, tính chất, vai trò của VHDG và văn học viết?

- VHVN cũng như nhiều nền VH khác được tạo thành từ 2 bộ phận lớn: VHDG và VH viết

- Là sản phẩm của nhân dân, chủ yếu là tầng lớp bình dân - NDLĐ là t/g. Đó không phải là tiếng nói của mỗi cá nhân nên VHDG chỉ chú ý lựa chọn những cái gì là tiêu biểu chung cho ND hay mỗi tầng lớp trong quần chúng. 

- Lưu truyền bằng miệng. 

GV: Giải thích tính dị bản

GVMR: VH chữ Hán tiếp thu nhiều yếu tố của Vh và tư tưởng Trung Hoa, nhưng vẫn là một thành phần của VHVN, mang tinh thần DT, thể hiện đ/c, tư tưởng, tâm lí DT. VD: Nam quốc sơn hà, Thiên đô chiếu, Hịch tướng sĩ, Cáo bình Ngô, thơ L.T.Tông, N.B.Khiêm, N.Dữ, Cao Bá Quát, C.B.Châu, HCM… 

- Tác phẩm cổ nhất còn lại là "Quốc âm thi tập" - N.Trãi (TK XV), ngoài ra còn có "Cung oán ngâm khúc" - N.G.Thiều, Ching phụ ngâm - Đ.T.Điểm, thơ Nguyễn Khuyến, N.Đ.Chiểu…

- VD: Muốn làm thằng Cuội, Sống chết mặc bay- P.D.Tốn…những t/g, t/p viết bằng chữ quốc ngữ đầu t iên được học trong chương trình.

GV: Lưu ý về VHDG -> VHVN phát triển trong sự gắn bó mật thiết với LSDT, nhưng không phải là một sự trùng khít

HĐN 5p, chia sẻ

H. Trình bày ND chính văn học VN qua các thời kì?
- GV nx chốt.
VD: (Lí- Trần – Lê – Nguyễn): Có những tác giả: LTKiệt, TQTuấn, NTrãi, NĐChiểu…

 - Hồ Xuân Hương ; N. Du; N. Khuyến; Tế Xương…

GV:  HDHS phân tích bằng các tác phẩm văn học cụ thể ở các lớp 8,9.

+ Trước khi Đảng cộng sản VN ra đời: Tản Đà, PBChâu; PCTrinh; và những sáng tác của NAQuốc ở nước ngoài.

+ Sau 1930: VH vận động và phát riển theo xu hướng HĐH với VH lãng mạn: Nhớ rừng- Thế Lữ; VH hiện thực: Tắt đèn- NTTố; VH c/mạng: Khi con tu hú- T. Hữu…

- Từ 1945 ->1975:  VH viết về kháng chiến chống Pháp ( Đồng chí; Đêm nay Bác không ngủ; Cảnh khuya, Làng…

+ VH viết về cuộc kháng chiến chống Mĩ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính; Những ngôi sao xa xôi,…

+ VH viết về cuộc sống lao động: Đoàn thuyền đánh cá; Vượt thác, Lặng lẽ Sa Pa…

+ VH viết về chiến tranh: hồi ức, kỉ niệm…

+ Viết về sự nghiệp xây dựng đất nước, đổi mới: Bến quê…

+ Về tình cảm đối với quê hương, đất nước với Bác Hồ kính yêu: Viếng lăng Bác, Mùa xuân nho nhỏ, Sang thu, ánh trăng,…

HS: ng/c  mục III - SGK trang 191 

H: Những đặc điểm lớn về nội dung tư tưởng của VHVN là gì? VD cụ thể qua các tác phẩm tiêu biểu?

GVMR: Chủ đề lớn xuyên suốt là đấu tranh giải phóng dân tộc (Căm thù giặc, quyết tâm chiến đấu, dám hi sinh và xả thân, tình đồng chí đồng đội, niềm tin chiến thắng). Đây chính là đặc điểm hàng đầu, cảm hứng chủ đạo của VHVN trong một thời kì kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc. 

- TP tiêu biểu: NQSH, Phò giá về kinh, Cáo bình Ngô, Đồng chí, BT về tiểu đội xe không kính, Những ngôi sao xa xôi,…

H: Đặc điểm thứ hai của VHVN được thể hiện qua các t/phẩm nào đã học?

- Yêu nước và yêu thương con người đã hoà quyện thành tinh thần nhân đạo ( Tố cáo sự bóc lột, thông cảm người nghèo khổ, bênh vực quyền lợi con người – nhất là người phụ nữ, khát vọng tự do và hạnh phúc.)

- TP tiêu biểu: VHDG (ca dao, tục ngữ, truuyện cổ tích, chèo,…), VH trung đại: T.Kiều, Truyện người con gái Nam Xương, thơ HXH,…
H: Sức sống bền bỉ, tinh thần lạc quan, niềm vui sống của DTVN được biểu hiện ntn qua truyện cổ tích, truyện cười,  ca dao, tục ngữ?

- Niềm tin, ước mơ về  chiến thắng của cái thiện trong truyện cổ tích, tiếng cười với nhiều cung bậc trong truyện cười …

H: Về hình thức nghệ thuật  VHVN có gì đặc sắc?

GV: Chốt lại ND tổng kết qua phần ghi nhớ  SGK- 194

HS: đọc ghi nhớ

GV: HDHS luyện tập: trả lời các câu hỏi 3, 4, 5 (SGK.194)
	A. Nhìn chung về văn học Việt Nam

-  VHVN ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc VN.

- VH phản ánh tâm hồn, tư tưởng, tính cách, cuộc sống tâm hồn VN.

- VHVN góp phần làm nên đời sống văn hoá, tinh thần của đất nước VN.

- VHVN có lịch sử lâu dài, phong phú, đa dạng.

I. Các bộ phận hợp thành văn học Việt Nam

1. Văn học dân gian

a. Nguồn gốc và quá trình phát triển

- Được hình thành từ thời viễn cổ, khi con ngời chưa có chữ viết, tiếp tục bổ sung và phát triển qua các thời kì lịch sử.

b. Đặc điểm, tính chất

- Tính tập thể

- Tính truyền miệng

- Tính dị bản

c. ý nghĩa, vai trò

- Nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ nhân dân

- Là kho tàng phong phú cho VH viết khai thác, phát triển và nâng cao.

d. Thể loại 

- Bao gồm các thể loại chủ yếu của VHDG thế giới: thần thoại, tr.thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười…

- Thể loại riêng: vè, truyện thơ, tuồng, chèo, ca dao…

2. Văn học viết

- Xuất hiện từ thế kỉ X, gồm:

+ Văn học chữ Hán: Xuất hiện từ buổi đầu của văn học viết, phát triển đến hết XIX, một số tác phẩm ở XX.

+ Văn học chữ Nôm: xuất hiện TK XIII, tồn tại song song với VH chữ Hán, phát triển mạnh mẽ ở TK XVIII-XIX, đỉnh cao là Truyện Kiều-  N.Du, thơ HXHương

+ Chữ Quốc ngữ: Xuất hiện từ XVII, đến cuối XIX mới dùng để sáng tác văn học. Đầu TKXX, được phổ biến rộng rãi và thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm.

II. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam

1. Từ  TKX đến hết XIX ( VH trung đại)

- Trải qua nhiều giai đoạn (TK X-> XV, XVI, nửa sau XVIII, nửa đầu XIX, nửa sau XIX).

- Ra đời, phát  triển trong điều kiện XHPK VN giành và giữ vững nền độc lập tự chủ (suốt 10 TK).

- Đặc điểm: 

+ VH yêu nước chống xâm lược 
+ VH tố cáo XH phong kiến và thể hiện khát vọng tự do yêu đương, h/phúc 

2. Từ đầu XX ->1945 (VH hiện đại)

 - VH yêu nước và cách mạng 30 năm đầu TK XX

- Nền VH vận động theo hướng hiện đại hoá, có những biến đổi toàn diện và mau lẹ, kết tinh được những thành tựu xuất sắc ở gđ 30- 45 cả thơ và văn xuôi.

3. Từ 1945-> nay ( VH hiện đại)

 - Từ 1945 ->1975:  VH phục vụ tích cực cho hai cuộc k/c và các nhiệm vụ CM, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng CM, lòng nhân ái, đức hi sinh, những hình ảnh cao đẹp về đất nước, con người VN thuộc nhiều thế hệ

- Từ sau 1975 –>nay: VH bước vào thời kì đổi mới, tiếp cận đời sống, khám phá con người về nhiều mặt, thức tỉnh ý thức cá nhân và tinh thần dân chủ

III. Mấy nét đặc sắc của văn học Việt nam

1. Nội dung tư tưởng 

- Tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng là một nội dung tư tưởng đậm nét, xuyên suốt.

- Tinh thần nhân đạo là một nét truyền thống sâu đậm của VHVN.

- Sức sống bền bỉ và tinh thần lạc quan.

2. Về nghệ thuật

- Tính thẩm mĩ cao; chú trọng vẻ đẹp tinh tế, hài hoà, giản dị ở vẻ đẹp ngôn từ  trong thơ và văn xuôi.

- Thơ Nôm kết tinh cao nhất là Truyện Kiều.

- Văn xuôi: truyện ngắn phong phú và đặc sắc hơn tiểu thuyết, truyện dài.




4. Củng cố(3’)

- GV: Khái quát nội dung nội dung tiết ôn tập, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.
- HS:  Nắm được  quá trình hình thành nền văn học VN.

5.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
Tiết 162:  Tổng kết văn học (Tiếp theo - phần B)

- Phân tích nét nổi bật về nội dung và đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học VN.

Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
************************************

Ngày soạn: ..................  
Ngày giảng:................... 

Tiết 162: 

TỔNG KẾT VĂN HỌC

(Tiếp theo)
1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(5’)

Những đặc điểm lớn về nội dung tư tưởng của VHVN là gì? VD cụ thể qua một số tác phẩm tiêu biểu?
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	* HĐ1: Khởi động (1p)
   GV: Từ kiểm tra bài cũ -> dẫn dắt vào bài mới 

 *HĐ2: Hướng dẫn tổng kết (Tiếp)

33p

GV: Trình bày ngắn gọn phần mở đầu về thể loại VH và nguyên tắc phân chia thể loại VH  theo SGV- Tr 192 + 193

HĐCN, ĐH - CS

H: Thể loại VHDG được phân chia ntn? Nêu định nghĩa vắn tắt về từng thể loại? Lấy VD chứng minh qua các VBDG đã học? (đ/n, tên các VB VHDG đã học )

HS: trả lời theo phần tổng kết ở tiết 1

HS: Ng/c SGK phần II

H: VH trung đại chia ra các thể loại ntn? Mỗi loại có những thể loại nào?? Cho VD minh họa?

HĐ cá nhân, chia sẻ

+ Thể cổ phong: Không cần tuân theo vần, niêm, luật, chữ, số câu trong bài thơ.

+ Thể Đường Luật: Quy định khá chặt chẽ về thanh, đối, số câu, số chữ và cấu trúc  bài thơ. Thể hiện nhiều dạng: bát cú, tứ tuyệt (thất ngôn, ngũ ngôn)

GV:  - minh họa một đoạn trong "Truyện Kiều" về lục bát một đoạn trong bài sau phút chia li về thể thơ song  thất lục bát

HĐCĐ 3p, CS
H: VH hiện đại VN được phân chia thành các loại ntn? Đặc điểm cụ thể từng loại? Cho ví dụ những tác phẩm tiêu biểu ?

- GV nx, chốt
 
	B. Sơ lược về một số thể loại văn học

I. Một số thể loại văn học dân gian

- Gồm 3 nhóm:

+ Tự sự dân gian: Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện thơ, sử thi, vè.

+ Trữ tình dân gian: Ca dao - dân ca

+ Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng, kịch rối

+ Nghị luận dân gian: Tục ngữ- câu đố

II. Một số thể loại văn học trung đại

1. Các thể thơ
a. Các thể thơ có nguồn gốc từ thơ ca Trung Quốc

+ Thể cổ phong

+ Thể Đường Luật: bát cú, tứ tuyệt (thất ngôn, ngũ ngôn)

b. Nguồn gốc dân gian, gồm:

+ Thể lục bát: xuất phát từ ca dao, được sử dụng trong sáng tác truyện thơ Nôm ở VH trung đại

+ Thể song thất lục bát: thường sử dụng trong các khúc ngâm, các tác phẩm diễn ca LS

2. Các thể truyện, kí 

+ Truyện truyền kì: Truyền kì mạn lục

+ Tiểu thuyết chương hồi chữ Hán ( Hoàng Lê nhất thống chí)

+ Kí sự ( Thượng kinh kí sự)

+ Tuỳ bút (Vũ trung tuỳ bút)

-> Nội dung phong phú, đa dạng.

3. Truyện thơ Nôm

- Viết chủ yếu là thơ lục bát, là một loại tiểu thuyết bằng thơ; có cốt truyện, nhân vật, giàu chất trữ tình.

- Gồm 2 loại: 

+ Bình dân (khuyết danh)

+ Bác học (đỉnh cao là kiệt tác truyện Kiều của Nguyễn Du).

4. Một số thể nghị luận

- Chiếu, biểu, hịch, cáo: có sự kết hợp giữa tư tưởng lí lẽ với tình cảm, cảm xúc, lập luận chặt chẽ với hình ảnh phong phú; ngôn ngữ biểu cảm.

III. Một số thể loại văn học hiện đại

- Đặc điểm: Kế thừa và biến đổi, phong phú và đa dạng.

- Các thể loại không còn được sử dụng: Chiếu, biểu, hịch, cáo…

- Các thể loại mới được du nhập từ phương Tây: kịch nói, phóng sự, phê bình văn học…

- Các thể loại kế thừa và đổi mới.

+ Thơ mới (thơ 8 tiếng, thơ tự do), thơ văn xuôi, thơ chính luận, anh hùng ca, trường ca…

+ Truyện ngắn, truyện cực ngắn (mi ni), truyện vừa, truyện kí, ghi chép, truyện dài, tiểu thuyết nhiều tập, bút kí, tuỳ bút, kí sự, tản văn, truyện thơ.

+ Kịch thơ

+ Các loại phê bình VH hiện đại

+ Nghị luận: NLXH- NLVH.


4.Củng cố(3’)

- GV: Khái quát nội dung nội dung đã tổng kết, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 

- HS:  Nắm vững những nội dung đã tổng kết.
5.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
Tiết 165: Thư, điện chúc mừng.  Trả  Bài  Kiểm tra Văn, tiếng Việt

- Phân tích nét nổi bật về nội dung và đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học VN.

Rút kinh nghiệm giờ dạy
*********************************
	. 
*HĐ2: Hướng dẫn tổng kết (33p)

HS HĐ cá nhân, chia sẻ

H: Trình bày định nghĩa của từng thể loại dân gian: Truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, ca dao dân ca, tục ngữ, chèo?

-> GV chốt ý 
	I. Tổng kết VH dân gian


	Thể loại
	Định nghĩa
	Các văn bản được học

	Truyện
	1. Truyền thuyết: Kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân về sự kiện và nvật lsử được kể.
	- Con rồng cháu tiên; Bánh  chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; STTTinh; Sự tích Hồ Gươm

	
	2. Cổ tích: Kể về cuộc đời 1 số kiểu nhân vật quen thuộc bất hạnh, dũng sĩ, tài năng…có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ niềm tin chiến thắng.
	- Sọ Dừa, Thạch Sanh; Em bé thông minh.

	
	3. Ngụ ngôn: Mượn truyện về loài vật, đồ vật, vật (hay chính con người) để nói bóng gió kín đáo chuyện về con người để khuyên nhủ, răn dạy một bài học nào đó.
	- Đeo nhạc cho mèo; Chân Tay, Tai, Mắt, Miệng

	
	4.Truyện cười: Kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống, nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hay phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
	- Treo biển; Lợn cưới áo mới

	Ca dao
	 Chỉ các thể loại trữ tình dgian, kết hợp lời và nhạc diễn tả đ/sống nội tâm của con người.
	- Những câu hát về tình cảm gia đình, những câu hát về tình yêu quê hương đất nước; than thân; châm biếm.

	Tục ngữ
	Là những câu nói dân gian ngắn gọn, có nhịp điệu, h/ảnh. Thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (Tự nhiên, lao động, sản xuất…)được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày.
	- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; về con người và xã hội..

	Sân khấu (chèo)
	Là loại kịch hát múa dân gian: Kể chuyện diễn tích bằng hình thức sân khấu (diễn trên sân đình gọi là chèo sân đình) phổ biến ở đồng bằng B.Bộ.
	Quan âm  Thị Kính.


	HS: đọc yêu cầu câu hỏi 3.

GV: Yêu cầu HS trình bày nội dung phần văn học trung đại đã học theo những thông tin trên bảng thống kê - SGK.

H: Trong bộ phận văn học viết VN thời trung đại (TK X-> XIX), các em đã được học những thể loại nào? Ghi tên các tác phẩm đã học theo từng thể loại? 
	II. Tổng kết Văn học trung đại


	T. loại
	Tên văn bản
	T/gian
	T/giả
	Những nét chính về ND và NT

	Truyện kí
	1. Con hổ có nghĩa
	NXB GD 1977
	Vũ Trinh
	Mượn truyện loài vật để nói chuyện con người đề cao ân nghĩa trong đạo làm người.

	
	2. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng
	Đầu TK XV
	Hồ Nguyên Trừng
	Ca ngợi phẩm chất cao quý của vị thầy y họ Phạm. Tài chữa bệnh và lòng yêu thương con người, không sợ quyền uy.

	
	3. ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng 

(TrÝch"TruyÒn k× m¹n lôc")
	TK XVI
	NguyÔn D÷
	Ca ngîi vÎ ®Ñp truyÒn thèng cña ng­êi phô n÷ vµ c¶m th«ng víi sè phËn oan nghiÖt cña hä. NT th¾t nót, më nót, kÞch tÝnh cao, yÕu tè hoang ®­êng k× ¶o

	
	4. Hoàng Lê nhất thống chí ( Trích)
	Đầu 

XI X
	Ngô Gia Văn Phái
	Tái hiện hình tượng người anh hùng Ng. Huệ, sự thất bại của quân Thanh và bè lũ L.C.Thống; NT viết tiểu thuyết chương hồi kết hợp tự sự với  mtả.

	Thơ
	1. Sông núi nước Nam
	1077
	Lí Thường Kiệt
	Lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù với giọng văn hào hùng.

	
	2. Phò giá về kinh
	1285
	Trần Quang Khải
	Ca ngợi chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử và bài học về thái bình.



	
	3. Bài ca Côn Sơn
	Trước

1442
	Nguyễn Trãi
	Sự giao hoà trọn vẹn giữa con người với thiên nhiên bắt nguồn từ tâm hồn nhạy cảm và nhân cách thanh cao. NT tả cảnh, so sánh đặc sắc.

	
	4. Sau phút chia li ( Trích "Chinh phụ ngâm")
	Đầu TK XVIII
	Đ.T.Côn

(Đoàn Thị Điểm dịch)
	Nỗi sầu của người vợ có chồng ra trận, tố cáo chiến tranh phi nghĩa. Cách dùng điệp từ tài tình.

	
	5. Bánh trôi nước
	TK XVIII
	Hồ Xuân

Hương
	Trân trọng vẻ đẹp trong trắng của người phụ nữ và ngậm ngùi cho thân phận mình. Sử dụng có hiệu quả h/ảnh so sánh, NT ẩn dụ.

	
	6. Qua đèo Ngang
	TK XIX
	Bà Huyện

Thanh Quan
	Vẻ đẹp cổ điển của bức tranh về đèo Ngang và tâm sự yêu nước qua lời thơ trang trọng, hoàn chỉnh của thể Đường luật.

	
	7. Bạn đến chơi nhà.
	TK XIX
	Nguyễn

Khuyến
	Tình bạn bè chân thật, sâu sắc, hóm hỉnh và một h/ảnh thơ giản dị, linh hoạt.

	Truyện thơ
	1.Truyện Kiều (Trích)

-Chị em TKiều

-Cảnh ngày xuân

- Kiều ..NBích


	Đầu TK 

XI X
	Nguyễn

Du
	- Ca ngợi vẻ đẹp và tài năng của hai chị em Thuý Kiều với NT ước lệ tượng trưng.

- Cảnh đẹp ngày xuân cổ điển, trong sáng.

- Tâm trạng và nỗi nhớ của T.Kiều với NT tả cảnh ngụ tình



	
	2. Lục Vân Tiên (Trích)

- LVT  …KNN


	Giữa TK XIX
	Nguyễn Đình Chiểu
	- Vẻ đẹp sức mạnh nhân nghĩa của người anh hùng L.V.T qua ngôn ngữ giản dị, gần lời nói đời thường

	Nghị luận
	1. Chiếu dời đô
	1010
	Lí Công Uẩn
	Lí do dời đô và nguyện vọng giữ nước muôn đời bền vững và phồn thịnh với cách lập luận chặt chẽ.

	
	2. Hịch tướng sĩ
	Trước 

1258
	Trần Quốc Tuấn
	Trách nhiệm đối với đất nước và lời kêu gọi thống thiết đối với tướng sĩ. Lập luận chặt chẽ, luận cứ xác đáng, giàu sức thuyết phục.

	
	3. Nước Đại Việt ta

(Trích BNĐC)
	Năm 1428
	Nguyễn Trãi
	 Tự hào dân tộc, niềm tin chiến thắng, luận cứ rõ ràng, hấp dẫn.

	
	4. Bàn luận về phép học
	Năm 1791
	Ng. Thiếp
	Học để có tri thức, để phục vụ đất nước chứ không phải cầu danh. Lập luận chặt chẽ, giầu sức thuyết phục.


	HS: đọc ycầu BT4( SGK T182)

GV: HDHS tổng kết như hai nội dung trên.

H: Các t/phẩm thuộc VH hiện đại VN đã cho em làm quen với những thể loại nào? Trong từng thể loại, PTBĐ nào có vị trí chủ đạo? (Tự sự; Miêu tả; Biểu cảm; Thuyết minh; ..)

HĐ cá nhân, chia sẻ

GV: cung cấp tên các văn bản thuộc từng thể loại, yêu cầu học sinh lập bảng thống kê, có thêm cột phương thức biểu đạt chính- sau tên tác giả. 

 2. Thơ:  Lượm, Đêm nay Bác không ngủ, Mưa (L 6); Cảnh khuya, Nguyên tiêu, Tiếng gà trưa (L 7); Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn, Muốn làm thằng Cuội, Hai chữ nước nhà - T.T Khải, Ông đồ - V.Đ.Liên, Nhớ rừng, Quê hương, Tức cảnh Pác Bó, Vọng nguyệt, Tẩu lộ, Khi con tu hú (L 8), Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Khúc hát ru những em bé lớn lên lưng mẹ, Viếng lăng Bác, Mùa xuân nho nhỏ, ánh trăng, Con cò, Nói với con, Sang thu

3. Kịch: Bắc Sơn, Tôi và chúng ta

4. Nghị luận: Tinh thần yêu nước củ nhân dân ta, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Sự giầu đẹp của tiếng Việt, Ý nghÜ v¨n ch­¬ng (L 7);ThuÕ m¸u (L 8), TiÕng nãi cña v¨n nghÖ, ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi
	III. Tổng kết văn học hiện đại

1. TruyÖn:

 Bài học đường đời đầu tiên (trích "Dế Mèn phiêu lưu kí"), Sông nước Cà Mau (Trích "Đất rừng phương Nam"), Vượt thác (Trích "Quê nội"), Bức tranh của em gái tôi (Lớp 6); Những trò lố hay là Ca-ven và Phan Bội Châu, Sống chết mặc bay- P.DTốn (Lớp 7); Lão Hạc, Tức nước vỡ bờ, Tôi đi học  (Lớp 8); Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lựơc ngà, Bến quê, Những ngôi sao xa xôi.

- Kí: Cô Tô, Cây tre, Lao xao- Duy Khánh (Lớp 6); Một thứ quà của lúa non: Cốm - Thạch Lam, Mùa xuân của tôi- V.Bằng, Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương (L 7); Trong lòng mẹ 




D. Củng cố(3’)

- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm (slide 20)

- HS:  Nắm được  các thể loại từ lớp 6-> 9, bổ sung hoàn chỉnh vào bảng tổng kết về VH hiện đại

E. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
Tiết 163:  Tổng kết văn học 
- Phân tích nét nổi bật về nội dung và đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học VN.

********************************

Ngày giảng: ...............

Tiết 163:
TỔNG KẾT VĂN HỌC   (Tiếp theo)
1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(5’)

Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm mà em yêu thích?

3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Khởi động (4p)
   Tổ chức trũ chơi: Chim bay, cũ bay

*HĐ2: Hướng dẫn tổng kết (Tiếp) – 30p

HS: đọc đoạn mở đầu mục A (185-186)

H: Đoạn văn nêu lên VĐ gì?

- Đoạn văn mở đầu khái quát vị trí, giá trị của nền VHVN trong lịch sử VN.

H: Vậy, VHVN có vị trí, giá trị ntn trong quá trình phát triển của LSDT?

GV: Minh họa bằng một số tác phẩm cụ thể: Thánh Gióng, Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ, Làng, Chiếc lược ngà...

HS:
H: VHVN được hợp thành bởi những bộ phận nào?

- VHVN cũng như nhiều nền VH khác được tạo thành từ 2 bộ phận lớn: VHDG và VH viết

H: Quá trình hình thành và pát triển của VHDG? Vai trò của VHDG?

H: VHDG có đặc điểm, tính chất ntn?

- Là sản phẩm của nhân dân, chủ yếu là tầng lớp bình dân - NDLĐ là t/g. Đó không phải là tiếng nói của mỗi cá nhân nên VHDG chỉ chú ý lựa chọn những cái gì là tiêu biểu chung cho ND hay mỗi tầng lớp trong quần chúng. 

- Lưu truyền bằng miệng. 

GV: Giải thích tính dị bản

H: Nêu khái quát ý nghĩa, vai trò của VHDG đối với đ/s con người?

H: Kể tên các thể loại đã học của VHDG?

H: Thời kì xuất hiện của văn học viết? các bộ phận chính?

H: VH chữ Hán VN có đặc điểm ntn? Kể tên 1 số tác phẩm tiêu biểu viết bằng chữ Hán?

HĐN bàn, Đh - CS

GVMR: VH chữ Hán tiếp thu nhiều yếu tố của Vh và tư tưởng Trung Hoa, nhưng vẫn là một thành phần của VHVN, mang tinh thần DT, thể hiện đ/c, tư tưởng, tâm lí DT. VD: Nam quốc sơn hà, Thiên đô chiếu, Hịch tướng sĩ, Cáo bình Ngô, thơ L.T.Tông, N.B.Khiêm, N.Dữ, Cao Bá Quát, C.B.Châu, HCM… 

- Tác phẩm cổ nhất còn lại là "Quốc âm thi tập" - N.Trãi (TK XV), ngoài ra còn có "Cung oán ngâm khúc" - N.G.Thiều, Ching phụ ngâm - Đ.T.Điểm, thơ Nguyễn Khuyến, N.Đ.Chiểu…

H: VH chữ quốc ngữ xuất hiện vào thời gian nào?

- VD: Muốn làm thằng Cuội, Sống chết mặc bay- P.D.Tốn…những t/g, t/p viết bằng chữ quốc ngữ đầu t iên được học trong chương trình.

GV: Lưu ý về VHDG -> VHVN phát triển trong sự gắn bó mật thiết với LSDT, nhưng không phải là một sự trùng khít

CSCN 5p

H: VHVN trải qua mấy thời kì? Đặc điểm nổi bật ở mỗi thời kì?

VD: (Lí- Trần – Lê – Nguyễn): Có những tác giả: LTKiệt, TQTuấn, NTrãi, NĐChiểu…

 - Hồ Xuân Hương ; N. Du; N. Khuyến; Tế Xương…

GV:  HDHS phân tích bằng các tác phẩm văn học cụ thể ở các lớp 8,9.

+ Trước khi Đảng cộng sản VN ra đời: Tản Đà, PBChâu; PCTrinh; và những sáng tác của NAQuốc ở nước ngoài.

+ Sau 1930: VH vận động và phát riển theo xu hướng HĐH với VH lãng mạn: Nhớ rừng- Thế Lữ; VH hiện thực: Tắt đèn- NTTố; VH c/mạng: Khi con tu hú- T. Hữu…

- Từ 1945 ->1975:  VH viết về kháng chiến chống Pháp ( Đồng chí; Đêm nay Bác không ngủ; Cảnh khuya, Làng…

+ VH viết về cuộc kháng chiến chống Mĩ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính; Những ngôi sao xa xôi,…

+ VH viết về cuộc sống lao động: Đoàn thuyền đánh cá; Vượt thác, Lặng lẽ Sa Pa…

+ VH viết về chiến tranh: hồi ức, kỉ niệm…

+ Viết về sự nghiệp xây dựng đất nước, đổi mới: Bến quê…

+ Về tình cảm đối với quê hương, đất nước với Bác Hồ kính yêu: Viếng lăng Bác, Mùa xuân nho nhỏ, Sang thu, ánh trăng,…

HS: ng/c  mục III - SGK trang 191 

H: Những đặc điểm lớn về nội dung tư tưởng của VHVN là gì? VD cụ thể qua các tác phẩm tiêu biểu?

GVMR: Chủ đề lớn xuyên suốt là đấu tranh giải phóng dân tộc (Căm thù giặc, quyết tâm chiến đấu, dám hi sinh và xả thân, tình đồng chí đồng đội, niềm tin chiến thắng). Đây chính là đặc điểm hàng đầu, cảm hứng chủ đạo của VHVN trong một thời kì kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc. 

- TP tiêu biểu: NQSH, Phò giá về kinh, Cáo bình Ngô, Đồng chí, BT về tiểu đội xe không kính, Những ngôi sao xa xôi,…

H: Đặc điểm thứ hai của VHVN được thể hiện qua các t/phẩm nào đã học?

- Yêu nước và yêu thương con người đã hoà quyện thành tinh thần nhân đạo ( Tố cáo sự bóc lột, thông cảm người nghèo khổ, bênh vực quyền lợi con người – nhất là người phụ nữ, khát vọng tự do và hạnh phúc.)

- TP tiêu biểu: VHDG (ca dao, tục ngữ, truuyện cổ tích, chèo,…), VH trung đại: T.Kiều, Truyện người con gái Nam Xương, thơ HXH,…
H: Sức sống bền bỉ, tinh thần lạc quan, niềm vui sống của DTVN được biểu hiện ntn qua truyện cổ tích, truyện cười,  ca dao, tục ngữ?

- Niềm tin, ước mơ về  chiến thắng của cái thiện trong truyện cổ tích, tiếng cười với nhiều cung bậc trong truyện cười …

H: Về hình thức nghệ thuật  VHVN có gì đặc sắc?

GV: Chốt lại ND tổng kết qua phần ghi nhớ  SGK- 194

HS: đọc ghi nhớ

GV: HDHS luyện tập: trả lời các câu hỏi 3, 4, 5 (SGK.194)
	A. Nhìn chung về văn học Việt Nam

-  VHVN ra đời, tồn tại và  phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc VN.

- VH phản ánh tâm hồn, tư tưởng, tính cách, cuộc sống tâm hồn VN.

- VHVN góp phần làm nên đời sống văn hoá, tinh thần của đất nước VN.

- VHVN có lịch sử lâu dài, phong phú, đa dạng.

I. Các bộ phận hợp thành văn học Việt Nam

1. Văn học dân gian

a. Nguồn gốc và quá trình phát triển

- Được hình thành từ thời viễn cổ, khi con ngời chưa có chữ viết, tiếp tục bổ sung và phát triển qua các thời kì lịch sử.

b. Đặc điểm, tính chất

- Tính tập thể

- Tính truyền miệng

- Tính dị bản

c. ý nghĩa, vai trò

- Nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ nhân dân

- Là kho tàng phong phú cho VH viết khai thác, phát triển và nâng cao.

d. Thể loại 

- Bao gồm các thể loại chủ yếu của VHDG thế giới: thần thoại, tr.thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười…

- Thể loại riêng: vè, truyện thơ, tuồng, chèo, ca dao…

2. Văn học viết

- Xuất hiện từ thế kỉ X, gồm:

+ Văn học chữ Hán: Xuất hiện từ buổi đầu của văn học viết, phát triển đến hết XIX, một số tác phẩm ở XX.

+ Văn học chữ Nôm: xuất hiện TK XIII, tồn tại song song với VH chữ Hán, phát triển mạnh mẽ ở TK XVIII-XIX, đỉnh cao là Truyện Kiều-  N.Du, thơ HXHương

+ Chữ Quốc ngữ: Xuất hiện từ XVII, đến cuối XIX mới dùng để sáng tác văn học. Đầu TKXX, được phổ biến rộng rãi và thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm.

II. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam

1. Từ  TKX đến hết XIX ( VH trung đại)

- Trải qua nhiều giai đoạn (TK X-> XV, XVI, nửa sau XVIII, nửa đầu XIX, nửa sau XIX).

- Ra đời, phát  triển trong điều kiện XHPK VN giành và giữ vững nền độc lập tự chủ (suốt 10 TK).

- Đặc điểm: 

+ VH yêu nước chống xâm lược 

+ VH tố cáo XH phong kiến và thể hiện khát vọng tự do yêu đương, h/phúc 

2. Từ đầu XX ->1945 (VH hiện đại)

 - VH yêu nước và cách mạng 30 năm đầu TK XX

- Nền VH vận động theo hướng hiện đại hoá, có những biến đổi toàn diện và mau lẹ, kết tinh được những thành tựu xuất sắc ở gđ 30- 45 cả thơ và văn xuôi.

3. Từ 1945-> nay ( VH hiện đại)

 - Từ 1945 ->1975:  VH phục vụ tích cực cho hai cuộc k/c và các nhiệm vụ CM, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng CM, lòng nhân ái, đức hi sinh, những hình ảnh cao đẹp về đất nước, con người VN thuộc nhiều thế hệ

- Từ sau 1975 –>nay: VH bước vào thời kì đổi mới, tiếp cận đời sống, khám phá con người về nhiều mặt, thức tỉnh ý thức cá nhân và tinh thần dân chủ

III. Mấy nét đặc sắc của văn học Việt nam

1. Nội dung tư tưởng 

- Tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng là một nội dung tư tưởng đậm nét, xuyên suốt.

- Tinh thần nhân đạo là một nét truyền thống sâu đậm của VHVN.

- Sức sống bền bỉ và tinh thần lạc quan.

2. Về nghệ thuật

- Tính thẩm mĩ cao; chú trọng vẻ đẹp tinh tế, hài hoà, giản dị ở vẻ đẹp ngôn từ  trong thơ và văn xuôi.

- Thơ Nôm kết tinh cao nhất là Truyện Kiều.

- Văn xuôi: truyện ngắn phong phú và đặc sắc hơn tiểu thuyết, truyện dài.

IV. Ghi nhớ (Sgk- 194)
- Đặc điểm nền văn học Việt Nam




D. Củng cố(3’)

- GV: Khái quát nội dung nội dung tiết ôn tập, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.
- HS:  Nắm được  quá trình hình thành nền văn học VN.

E.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
Tiết 166:  Tổng kết văn học (Tiếp theo - phần B)

- Phân tích nét nổi bật về nội dung và đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học VN.

************************************

Ngày soạn: ..................  
Ngày giảng:................... 

Tiết 164: 

TỔNG KẾT VĂN HỌC

(Tiếp theo)
1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(5’)

Những đặc điểm lớn về nội dung tư tưởng của VHVN là gì? VD cụ thể qua một số tác phẩm tiêu biểu?
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	* HĐ1: Khởi động (1p)
   GV: Từ kiểm tra bài cũ -> dẫn dắt vào bài mới 

 *HĐ2: Hướng dẫn tổng kết (Tiếp)

33p

GV: Trình bày ngắn gọn phần mở đầu về thể loại VH và nguyên tắc phân chia thể loại VH  theo SGV- Tr 192 + 193

HĐCN, ĐH - CS

H: Thể loại VHDG được phân chia ntn? Nêu định nghĩa vắn tắt về từng thể loại? Lấy VD chứng minh qua các VBDG đã học? (đ/n, tên các VB VHDG đã học )

HS: trả lời theo phần tổng kết ở tiết 1

HS: Ng/c SGK phần II

H: VH trung đại chia ra các thể loại ntn?

H: Các thể thơ lại được phân chia ntn? Cho VD minh họa?

HĐ cá nhân, chia sẻ

+ Thể cổ phong: Không cần tuân theo vần, niêm, luật, chữ, số câu trong bài thơ.

+ Thể Đường Luật: Quy định khá chặt chẽ về thanh, đối, số câu, số chữ và cấu trúc  bài thơ. Thể hiện nhiều dạng: bát cú, tứ tuyệt (thất ngôn, ngũ ngôn)

H: Các thể thơ có nguồn gốc dân gian bao gồm các thể thơ nào? Đặc điểm của các thể thơ đó? Cho VD minh hoạ?

HS: Lấy VD về thể thơ lục bát và song thất lục bát để minh hoạ

GV:  - minh họa một đoạn trong "Truyện Kiều" về lục bát một đoạn trong bài sau phút chia li về thể thơ song  thất lục bát

H: Các thể truyện kí trong VHDG được phân chia ntn? VD các truyện, kí trong VH trung đại?

H: Truyện thơ Nôm viết ở thể thơ gì? Được chia làm mấy loại? Cho VD cụ thể?

H: Các dạng thể văn nghị luận? Đặc điểm chủ yếu là gì? Ví dụ cụ thể ở các TP văn nghị luận này?

HĐ cặp đôi 2p ĐH - CS

HS: Ng/c  mục III - SGK- trang 199

H: VH hiện đại VN được phân chia thành các loại ntn? Đặc điểm cụ thể từng loại? Cho ví dụ những tác phẩm tiêu biểu ?

 
	B. Sơ lược về một số thể loại văn học

I. Một số thể loại văn học dân gian

- Gồm 3 nhóm:

+ Tự sự dân gian: Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện thơ, sử thi, vè.

+ Trữ tình dân gian: Ca dao - dân ca

+ Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng, kịch rối

+ Nghị luận dân gian: Tục ngữ- câu đố

II. Một số thể loại văn học trung đại

1. Các thể thơ
a. Các thể thơ có nguồn gốc từ thơ ca Trung Quốc

+ Thể cổ phong

+ Thể Đường Luật: bát cú, tứ tuyệt (thất ngôn, ngũ ngôn)

b. Nguồn gốc dân gian, gồm:

+ Thể lục bát: xuất phát từ ca dao, được sử dụng trong sáng tác truyện thơ Nôm ở VH trung đại

+ Thể song thất lục bát: thường sử dụng trong các khúc ngâm, các tác phẩm diễn ca LS

2. Các thể truyện, kí 

+ Truyện truyền kì: Truyền kì mạn lục

+ Tiểu thuyết chương hồi chữ Hán ( Hoàng Lê nhất thống chí)

+ Kí sự ( Thượng kinh kí sự)

+ Tuỳ bút (Vũ trung tuỳ bút)

-> Nội dung phong phú, đa dạng.

3. Truyện thơ Nôm

- Viết chủ yếu là thơ lục bát, là một loại tiểu thuyết bằng thơ; có cốt truyện, nhân vật, giàu chất trữ tình.

- Gồm 2 loại: 

+ Bình dân (khuyết danh)

+ Bác học (đỉnh cao là kiệt tác truyện Kiều của Nguyễn Du).

4. Một số thể nghị luận

- Chiếu, biểu, hịch, cáo: có sự kết hợp giữa tư tưởng lí lẽ với tình cảm, cảm xúc, lập luận chặt chẽ với hình ảnh phong phú; ngôn ngữ biểu cảm.

III. Một số thể loại văn học hiện đại

- Đặc điểm: Kế thừa và biến đổi, phong phú và đa dạng.

- Các thể loại không còn được sử dụng: Chiếu, biểu, hịch, cáo…

- Các thể loại mới được du nhập từ phương Tây: kịch nói, phóng sự, phê bình văn học…

- Các thể loại kế thừa và đổi mới.

+ Thơ mới (thơ 8 tiếng, thơ tự do), thơ văn xuôi, thơ chính luận, anh hùng ca, trường ca…

+ Truyện ngắn, truyện cực ngắn (mi ni), truyện vừa, truyện kí, ghi chép, truyện dài, tiểu thuyết nhiều tập, bút kí, tuỳ bút, kí sự, tản văn, truyện thơ.

+ Kịch thơ

+ Các loại phê bình VH hiện đại

+ Nghị luận: NLXH- NLVH.




D.Củng cố(3’)

- GV: Khái quát nội dung nội dung đã tổng kết, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 

- HS:  Nắm vững những nội dung đã tổng kết.
E.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
Tiết 165: Thư, điện chúc mừng.  Trả  Bài  Kiểm tra Văn, tiếng Việt

- Phân tích nét nổi bật về nội dung và đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học VN.


